ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013

Môn: LÞch sử 8

Thời gian làm bài 45 phút
I. ThiÕt lËp ma trËn

	Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng 

	
	
	
	Cấp độ 

thấp 
	Cấp độ 

cao
	

	Thời kỳ xác lập chủ nghĩa tư bản
	
	
	
	Chứng minh được cách mạng tư sản Pháp thế kỷ XVIII là cuộc CM triệt để nhất
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	
	Số câu :1

Số điểm:2
	Số câu : 1

Số điểm: 2

  = 20%

	Các nước Âu – Mỹ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
	
	Hiểu được ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	Số câu : 1

Số điểm: 1
	            Số câu : 1

Số điểm: 3
	
	
	Số câu :1

Số điểm: 3

= 30%

	Châu Á thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XX 


	
	Hiểu được nội dung của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	Số câu : 1

             Số điểm: 3
	
	
	Số câu : 1

Số điểm: 3

= 30%

	Chiến tranh thế giới thứ hai

(1939-1945)
	Nêu được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	Số câu : 1

Số điểm: 2
	
	
	
	Số câu : 1

Số điểm: 2

= 20 %

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ%
	TS câu: 1

TS điểm: 2
	TS câu: 2

TS điểm: 6
	TS câu:1

TS điểm: 2


	TS câu: 4

TS điểm: 10

	
	Tỉ lệ: 20%
	Tỉ lệ: 60 %
	Tỉ lệ: 20% 
	Tỉ lệ 100%


II. ĐỀ KIỂM TRA:

Câu 1(2 điểm)   

         Chứng minh cách mạng tư sản Pháp thế kỷ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất ?

Câu 2(3 điểm)   

        Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri ?  
Câu 3.(3 điểm)   

        Tr×nh bµy nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản ?  

Câu 4.(2 điểm)   

       Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những hậu quả gì ?
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM :

Câu 1 (2đ): Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì: ( mỗi ý trả lời đúng ®­îc 0,5đ) 

· Thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng

· Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết khá triệt để vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

· Thiết lập nền cộng hòa tư sản

· Cách mạng đã đạt đến đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh
Câu 2 (3đ) : Yêu cầu hs nêu được: 

· Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới. nó cổ vũ nhân dân lao động thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đạp hơn.
· Tr×nh bµy ®Çy ®ñ nh÷ng chinh s¸ch mµ C«ng x· Pari thi hµnh, mçi chÝnh s¸ch tr×nh bµy ®óng vµ ®Çy ®ñ ®­îc 1 ®iÓm
Câu 3 (3đ) Yêu cầu hs nêu được:

Tháng 1-1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ:

· Về chính trị : xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến (1đ)

· Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống.. (0,5đ)

· Về quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng. (1đ)

· Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.(0,5đ)

Câu 4 ( 2đ) Yêu cầu hs nêu được các ý chính: 

- Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá dữ dội nất trong lịch sử loài người: 60 triệu người chất, 20 triệu người bị tàn phế. Tiêu hủy hàng ngàn, hàng vạn thành phố, làng mạc và công trình văn hóa. (1đ)

- Những thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nấht, và bằng tất cả cuộc chiến tranh 1000 năm trước cộng lại (1đ).
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